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Lần đầu:......../...........Í.........o.e

Zz  Ry Prescription drug

Teicon Teicoplanin 200mg/V

INGREDIENT:1 vial comains Teicoplanin 200mg

INDICATIONS, PRECAUTION, CONTRAINDICATION, SIDE EFFECTS

Ptease See the package insert

OOSAGE AND ADMINISTRATION: Ptease See the package insert
DOSAGE FORM: powder injection

ROUTE ADMINISTRATION: IV, I.M.

PACKINGS: 1 vial 200mg + 1 water for injection ampoute 3m

STORAGE: In tight contains, below 30°C. protected from light

Read the pachaoe Insert thoroughly before using.

Keepoutoftha raachofthe childran.

San xuất bởi:

Dongkook pharmaceutical co., Itd.
2NCHEON-GUN, CHOONGCHEONGBUK-DO, KOREA

 

   
     

Nhập khẩu bởi:

Visa No. /SOK:
Lot. No. /Số lô SX:
Mfg. Date /NSX:
Exp. Date HD:

ĐỌC KỸ HƯỚNG DÀN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐÊ XA TÂM TAY TRẺ EM

 

 

 

Ñx Thuốc bán theo đơn

TeTcon
Teicoplanin 200mg/V

Sản xuất bởi:

Dongkook pharmaceutical co., Itd.

 

    THANH PHAN:
Mỗi lọ chứa:
Teicoplanin 200mg

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHÓNG CHỈ ĐỊNH, TÁC DỤNG PHỤ,
CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo
DANG BẢO CHÉ: Thuốc bột pha tiêm
BAO QUAN: Bảo quản trong bao bì kín, ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
ĐƯỜNG DÙNG: Tiêm bắp, tiêm fĩnh mạch
QUY CÁCH: Hộp 1 lọ thuốc hột pha tiêm 200mg và 1 ống nước cất pha tiêm 3mi  
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Rxmuse bán theođơn

Teicon
Teicoplanin 200mg/V

Sảnxuấtbởi:

/ Dongkook pharmaceutical co., Itd. 

200 mgTHANH PHÁN: Mỗilọchứa.
“Yaiccpkonm

IMOICATIOM3.DORACE AND AD&(LSTRATIOM

osert

Visa No. /SĐÐK:

Lot. No. /S6 16 Sx:

Mfg. Date /NSX:

Exp. Date /HD:  
 

 

 

3ml

Sterile Water for Injection U.S.P

Visa No. /SOK:
Lot No. /Số lô SX:

Mfg. Date /NSX:
Exp. Date HD:

SảnxuẤtbởi:

@® Dongkook pharmaceutical co., itd.
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Doc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng

Đề xa tám tay trẻ em

Rx Thuốc bán theo đơn

TEICON

THANH PHAN

Môi lọ chứa

Teicoplanin:........................--200mg

Natri chlorid:.............................24mg

DƯỢC ĐỘNG HỌC
Teicoplanin được hấp thu nhanh và nhiều từ các cơ và khoang phúc mạc, nhưng

lại ít được hấp thu từ đường tiêu hoá. Phân lớn thuốc được thải trừ ở dạng không đôi qua

lọc cầu thận. Ở người chức năng thận bình thường, nửa đời của pha đâu, thir hai va cudi

cùng tương ứng là 35 phút, 10 giờ, 87 giờ. Nửa đời của thuốc dài, nên cho phép dùng

Iliều/ngày. Thể tích phân bố ở giai đoạn én định là 0,86 litkg. Độ thanh thải là 0,0114

li/giờ/kg và độ thanh thải thận là 0,0083 líUgiờ/kg. Teicoplanin liên kết cao với albumin

trong huyết tương (tỷ lệ không liên hợp = 0,1) và trong các mô. Độ thanh thải thận giảm

ở những người bệnh có suy thận. Teicoplanin vào trong dịch não tuý chậm và ít, nhưng

vào hoạt dịch, dịch phổi và mô mềm tương đối nhanh và hiệu quả.

DƯỢC LỰC HỌC -
Teicoplanim là kháng sinh glycopeptid dùng cho các nhiêm khuân Gram dương

hiểu khí và nặng. Thuốc là hỗn hợp của 5 thành phần cấu trúc tương tự nhau do

Acticoplanes teicomycetic tiét ra. Teicoplanin có câu trúc hóa học, cơ chế, phô tác dụng

và đường thải trừ (thải trừ qua thận) twong tu vancomycin.

Tcicoplanin ức chế tổng hợp vỏ tế bào và có tác dụng chống vi khuẩn Gram

dương: teicoplanin là kháng sinh dự trữ nên phải dùng hạn chế và chỉ được dùng đề chữa

những nhiễm khuẩn nặng và tại bệnh viện chuyên khoa. Teicoplanin là thuốc kháng

khuân mạnh đối với các chủng nhạy cám vi khuân đường ruột. Thuốc có tác dụng đối với

chủng nhạy cảm và kháng methicilin với nồng độ tối thiêu (MIC)<4 microgam/ml. MIC

đối với Listeria monoeytogenes, Corynebacterium spp., Clostridiưm spp. Và cầu khuẩn
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ky khi Gram duong Ia tir 0,25 dén 2 microgam/ml. Streptocococus non-viridans va

viridans, Strep.pneumoniae, cau khuân đường ruột bị ức chế bởi teicoplanin ở khoảng

nồng độ từ 0.01 đến lmicrogam/mI.

Hiệu lực của teicoplanin chống lại $.auze„s tăng cường băng cách phối hợp với

một aminoglycosid có tác dụng hiệp đông (ví dụ: gentamycin Img/kg, cách 8 giờ dùng

lan voi những người bệnh có chức năng thận bình thường).

CHỈ ĐỊNH

Teicoplanin phải được dùng hạn chế, như một kháng sinh dự trữ. chỉ dành cho

những trường hợp bị nhiễm khuân nặng đã bị kháng nhiều thuốc:

Teicoplanin được chỉ định trong các trường hợp nhiễm khuân Gram dương trâm

trọng bao gồm viêm tuỷ xương, viêm màng trong tim gây nên bởi Staphylococcus aureus

nhạy cam va khang methicilin, Streptococcus, cdu khuẩn duong ruét (Enterococcus).

viêm màng bụng liên quan đến thảm tách phúc mạc, và nhiễm khuân nặng do

Staph.aureus, trong dự phòng viêm màng trong tim và phẫu thuật chỉnh hình có nguy cơ

nhiễm các vi khuân Gram dương: trong những trường hợp nghi ngờ có nhiễm khuân ở

những người bị bệnh suy giảm miễn dịch. Có thê dùng teicoplanin thay thê cho⁄

vancomycin trong diéu tri nhiém khuân Gram dương nặng.

LIEU LUONG VA CACH DUNG -

-Teicoplanin được tiêm tĩnh mạch, hoặc truyền tĩnh mạch chậm trên 30 phút hoặc

tiêm bắp.

- Liều thường dùng: là 400mg, hoac 6mg/kg thé trong tiêm tĩnh mạch trong ngày

đầu, những ngày điều trị sau đó dùng 200mg, hoặc 3mg/kg, tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm

bắp. Trong nhiễm khuẩn nặng hơn, tiêm tĩnh mạch 400mg/12giờ cho 3 liêu đâu, sau đó

dùng liêu duy trì 400mg/ngày. Đôi khi dùng liều cao tới 12mg/kg/ngày.

- Trẻ em trên 2 tháng tuổi: Tiêm truyền tĩnh mạch. 10mg/kg/ngày, cho 3 liều đầu

tiên, sau đó dùng ómg/kg/ngày (những trẻ em nhiễm khuân nặng hoặc giảm bạch câu

trung tính dùng liều 10mg/kg/ngày), những liều sau có thể dùng theo đường tiêm tình

mạch hoặc tiêm bắp một lần một ngày (nhưng tiêm tĩnh mạch thích hợp hơn với trẻ em).

- Trẻ sơ sinh: Truyền tĩnh mạch trong 30 phút, liều ban đầu 16mg/kg, sau đó

§mg/kg, mỗi lần một ngày.

- Trường hợp phẫu thuật chỉnh hình: Tiêm tĩnh mạch 400mg vảo lúc gây cam

ứng trước gây mê.
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- Người bệnh suy thận: Liều dùng cần được điều chỉnh. Chế độ điều trị như bình

thường trong 3 ngày đâu, sau đó dùng 1/2liều bình thường, ở người bệnh suy thận nhẹ

(độ thanh thai creatinin giữa 40-60ml/phút) và 1/3 liễu bình thường. ở người bệnh có dau

hiệu nặng hơn (độ thanh thải dưới 40ml/phút). Có thẻ lựa chọn cách dùng sau: Điều

chỉnh liều băng cách sử dụng liều bình thường nhưng cách 2 hoặc3 ngày mới dùng.

- Bệnh viêm màng trong tim: Nhìn chung có tác dụng tốt. nhưng có những kết

quả hơi khác nhau khi dùng teicoplanin để điều trị viêm mang trong tim do nhiễm vi

khuan Gram dương. liễu dùng lên tới 14mg/kg/ngày hoặc cao hơn. Một nghiên cứu đã kêt

luận rằng đề có kết quả điều trị, cần nhanh chóng đạt được nông độ đỉnh huyết tương tới

40-50 microgam/ml. Liều độc nhật 400mg, tiềm bap hay tiém tinh mach, co thé du dé du

phòng viêm màng trong tim ở người bệnh chữa răng, nhưng không có tác dụng dự phòng

ở người bệnh phẫu thuật tim.

THAN TRONG

Nên dùng thận trọng teicoplanin với người bệnh quá mẫn với vancomycin vì quá

mẫn chéo có thê xảy ra.

Đã gặp giảm tiêu cầu khi dùng teicoplanin, đặc biệt với liều cao hơn liễu thường

dùng. Nên định kỳ kiểm tra huyết học. gan, chức năng thận trong quá trình điều trị.

Cân kiểm tra chức năng tai, thận khi điều trị lâu dài cho người bệnh suy thận và

chỉnh liều nếu cần

Phụ nữ mang thai: Kinh nghiệm lâm sàng dùng cho phụ nit mang thai con it. teicoplanin

chỉ được dùng cho phụ nữ mang thai trong những trường hợp thật cân thiết

Phụ nữ cho con bú: Không có tài liêu về nông độ teicoplanin trong sữa mẹ. Do đó TY

khi điều trị, người mẹ nên ngừng cho con bú. 3

*Thông báo cho bác sĩ bất kỳ tác dụng nào gặp phải khi dùng thuốc Zˆ

*Néu can thong tin xin héi thêm bác sĩ

TAC DUNG PHU

1ác dụng không mong muốn chủ yếu dã dược biết, khi sử dụng teicoplanin. là ban

da, gặn nhiều hơn khi dùng liều cao. Phản ứng quá mẫn. sốt do thuốc và giảm bạch câu

trung tính cũng đã được ghi nhận. cũng có khi gây điếc nhưng hiểm.

1) Thưởng gap:ADR> 1/100

Toàn thân: Sốt.

Da: Ban da.
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Khác: Đau ở nơi tiêm.

2) It gap: 1/1000<ADR<1/100

Mau: Tang bach câu ưa acid, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, tăng tiểu câu.

Tuần hoàn: Viêm tĩnh mạch huyết khối.

Hô hap: Co that phé quan.

Tiêu hoá: Buồn nôn, non, ia chảy.

Thân kinh trung ương: đau đầu. chóng mặt.

Da: Ngứa, mày đay.

Tiết niệu-sinh dục: Tang creatinin huyét thanh.

Co quan khac: Mat kha nang nghe.

3) Hiém gap: ADR<1/1000

Toàn thân: Phản ứng phản vệ.

Máu: Giảm bạch câu trung tính.

Da: Hội chứng Lyell, tróc vảy. X*“

CHONG CHI ĐỊNH

Man cảm với bất kỳ thành phân nào của thuốc.

TƯƠNG TÁC THUOC

Teicoplanin khi phối hợp với các kháng sinh nhóm aminoglycosid, không làm

tăng độc với thính giác hoặc thận. Vì vay, teicoplanin phối hop voi gentamycin duoc

ding thay thé vancomycin va gentamycin trong du phong bénh viêm màng trong tim

TƯƠNG KY:

Cac dung dich teicoplanin va aminoglycosid tuong ky khi trộn trực tiép, vi vay

không được trộn lẫn trước khi tiêm.

QUÁ LIÊU VÀ XỬ TRÍ:

Không thấy có các triệu chứng hay xét nghiệm bất thường nào mặc dù nồng độ

cao của teicoplanin trong huyết tương lên tới 300mg/lít.

Teicoplanin không loại được bằng lọc máu. Điều trị triệu chứng khi quá liêu

DANG BAO CHE: Thuéc bot pha tiém

DUONG DUNG: Tiém tinh mạch, tiêm bắp

HAN DUNG: 03 nam ké tir ngay san xuat

ĐÓNG GÓI: I1 lọ thuốc bột pha tiêm 200mg + 1 ống nước cất pha tiêm 3ml/hộp.
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BẢO QUAN: Bao quản trong bao bì kín, để ở nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng.

Thuốc đã pha nên dùng ngay và loại bỏ phần thừa.

TIEU CHUAN ÁP DỤNG:Tiêu chuẩn nhà sản xuất

Sản xuất bởi:

DONGKOOK PHARMACEUTICAL. CO..LTD

488-5, Jukhyeon-ri, Gwanghyewon-meyon, Jincheon-gun,

Choongcheongbuk-do, Hàn Quốc.
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